
STT Ngày sinh
Giới

 tính
Dân tộc Lớp cũ

Điểm 

TBCN
Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 Nguyễn Thị Lan Anh 02/03/2007 Nữ Kinh 10A6 7.8 Khá Tốt

2 Bùi Bá Bổng 14/10/2007 Nam Kinh 10A6 7.7 Khá Tốt

3 Nguyễn Thị Ngọc Chi 23/11/2007 Nữ Kinh 10A6 7.9 Khá Tốt

4 Trần Thị Ánh Chi 18/10/2007 Nữ Kinh 10A6 6.6 Đạt Tốt

5 Lê Quốc Dinh 22/12/2007 Nam Kinh 10A6 8.5 Tốt Tốt

6 Bùi Ngọc Đến 16/05/2007 Nữ Kinh 10A6 7.0 Khá Tốt

7 Đặng Tây Điền 10/01/2007 Nam Kinh 10A6 8.5 Tốt Tốt

8 Lê Văn Đô 18/12/2005 Nam Kinh 10A6 7.7 Khá Tốt

9 Nguyễn Trường Giang Nam Kinh Chuyển đến từ BD

10 SUKARI HAFIS 17/07/2007 Nam Chăm 10A6 8.3 Tốt Tốt

11 Nguyễn Văn Hải 25/09/2007 Nam Kinh 10A6 8.2 Tốt Tốt

12 Trần Nguyễn Ngọc Hân 07/08/2007 Nữ Kinh 10A6 9.7 Tốt Tốt

13 Lý Phúc Hậu 17/05/2007 Nam Kinh 10A6 7.7 Khá Tốt

14 SA LEH AB DOL KARIM 10/03/2007 Nam Chăm 10A6 7.5 Khá Tốt

15 Nguyễn Trương Minh Khải 12/08/2007 Nam Kinh 10A6 9.2 Tốt Tốt

16 Đặng Trần Đăng Khoa 15/05/2007 Nam Kinh 10A6 7.5 Khá Tốt

17 Trần Thị Trúc Linh 20/04/2007 Nữ Kinh 10A6 8.2 Tốt Tốt

18 Nguyễn Tấn Lộc 23/07/2007 Nam Kinh 10A6 7.1 Đạt Tốt

19 Bùi Quang Minh 11/05/2007 Nam Kinh 10A6 8.3 Tốt Tốt

20 AHMAD SA KI NA 27/03/2007 Nữ Chăm 10A6 8.6 Tốt Tốt

21 Trần Khoa Nam 01/10/2007 Nam Kinh 10A6 7.4 Khá Tốt

22 Nguyễn Trần Thị Thu Ngân 20/04/2007 Nữ Kinh 10A6 8.9 Tốt Tốt

23 Nguyễn Thị Yến Nghi 02/01/2007 Nữ Kinh 10A6 7.5 Khá Tốt

24 Lưu Thị Thảo Nguyên 12/02/2007 Nữ Kinh 10A6 9.1 Tốt Tốt

25 Phan Hồ Thảo Nguyên 27/11/2007 Nữ Kinh 10A6 8.4 Tốt Tốt

26 La Thị Cẫm Nhi 26/04/2007 Nữ Kinh 10A6 7.2 Khá Tốt

27 Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phát 09/09/2007 Nam Kinh 10A6 7.5 Khá Khá

28 Đặng Tú Tân 13/12/2006 Nam Kinh 10A6 6.9 Khá Khá

29 Lưu Văn Thái 04/08/2007 Nam Kinh 10A6 9.0 Tốt Tốt

30 Nguyễn Thị Thảo 22/11/2007 Nữ Kinh 10A6 7.1 Khá Tốt

31 Nguyễn Hữu Thắng 12/07/2007 Nam Kinh 10A6 9.1 Tốt Tốt

32 Trần Duy Tiến 13/11/2007 Nam Kinh 10A6 8.8 Tốt Tốt

33 Trần Đức Tín 06/05/2007 Nam Kinh 8.4 Tốt Tốt Chuyển đến từ NSS

34 Nguyễn Đức Toàn 24/03/2007 Nam Kinh 10A6 9.2 Tốt Tốt

35 Nguyễn Hữu Toàn 12/07/2007 Nam Kinh 10A6 8.8 Tốt Tốt

36 Nguyễn Ngọc Tố Tố 13/10/2007 Nữ Kinh 10A6 8.1 Tốt Tốt

37 Nguyễn Thị Huế Trân 10/12/2007 Nữ Kinh 10A6 7.3 Khá Tốt

38 Dương Phương Tường 28/05/2007 Nam Kinh 10A6 8.8 Tốt Tốt

39 Phan Phú Vinh 01/01/2007 Nam Kinh 10A6 8.4 Tốt Tốt

40 Trịnh Trương Yến Vy 09/12/2007 Nữ Kinh 10A6 8.2 Tốt Tốt

41 Dương Thị Kim Xuân 23/02/2007 Nữ Kinh 10A6 7.0 Khá Khá

42 Nguyễn Thị Như Ý 26/04/2007 Nữ Kinh 10A6 7.7 Khá Tốt

Nữ: Dân tộc: 3

Hạnh kiểm

Tốt: 22 Tốt: 38

Khá: 17 Khá: 3

Đạt 2 Đạt 0

DANH SÁCH HỌC SINH

LỚP: 11A6       Năm học 2023 - 2024

Danh sách có 42 học sinh

Trong đó:          Học lực

Họ và tên

18

Tân Châu, ngày       tháng  năm 2023

KT. HIỆU TRƯỞNG

Lê Giang Đông

GVCN:......................

SỞ GD & ĐT AN GIANG

TRƯỜNG THPT CHÂU PHONG



STT Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc Lớp cũ

Điểm 

TBCN
Học lực Hạnh kiểm Ghi chú

1 Nguyễn Phạm Vân Anh 01/09/2007 Nữ Kinh 10A5 9.6 Tốt Tốt

2 Phạm Thị Huỳnh Anh 08/05/2007 Nữ Kinh 10A5 8.5 Tốt Tốt

3 Dương Anthony 15/02/2007 Nam Kinh 10A5 9.4 Tốt Tốt

4 YSA ATHAM 12/09/2007 Nam Chăm 10A5 7.1 Khá Tốt

5 ROMADONE NOOR AYNI 04/12/2007 Nữ Chăm 10A5 9.4 Tốt Tốt

6 Võ Thành Công 11/05/2007 Nam Kinh 10A5 7.9 Khá Tốt

7 Nguyễn Ngô Ngọc Duy 10/05/2007 Nữ Kinh 10A5 9.0 Tốt Tốt

8 Nguyễn Thị Yến Hà 30/05/2007 Nữ Kinh 10A5 7.4 Khá Tốt

9 Trương Thi Trúc Hà 06/09/2007 Nữ Kinh 10A5 8.9 Tốt Tốt

10 Lý Gia Hân 23/10/2007 Nữ Kinh 10A5 9.1 Tốt Tốt

11 Đặng Quốc Huy 10/02/2007 Nam Kinh 10A5 7.3 Khá Tốt

12 Nguyễn Đức Quang Huy 19/09/2007 Nam Kinh 10A5 8.9 Tốt Tốt

13 Dương Quang Hưng 21/04/2007 Nam Kinh 10A5 9.6 Tốt Tốt

14 Nguyễn Minh Khiết 31/03/2007 Nam Kinh 10A5 7.8 Khá Tốt

15 Phùng Đăng Khoa 06/11/2007 Nam Kinh 10A5 8.6 Tốt Tốt

16 AB DOL HA Kiêm 05/03/2007 Nam Chăm 10A5 9.6 Tốt Tốt

17 Đặng Trung Kiên 01/01/2007 Nam Kinh 10A5 9.6 Tốt Tốt

18 MO HA MAD SO LEH 06/02/2007 Nam Chăm 10A5 8.1 Tốt Tốt

19 Nguyễn Thị Trúc Linh 26/06/2007 Nữ Kinh 10A5 5.5 Đạt Đạt

20 Ngô Huỳnh Long 25/06/2007 Nam Kinh 10A5 8.2 Tốt Tốt

21 Nguyễn Thành Lộc 30/06/2007 Nam Kinh 10A5 8.8 Tốt Tốt

22 Nguyễn Phát Lợi 07/07/2007 Nam Kinh 10A5 7.6 Khá Tốt

23 Dương Thị Tuyết Minh 04/12/2007 Nữ Kinh 10A5 9.0 Tốt Tốt

24 Võ Ngọc Mỹ 21/10/2007 Nữ Kinh 10A5 8.5 Tốt Tốt

25 Bùi Kim Ngân 12/03/2007 Nữ Kinh 10A5 7.7 Khá Tốt

26 Mai Lê Thanh Ngân 25/10/2007 Nữ Kinh 10A5 7.5 Khá Tốt

27 Nguyễn Thị Kim Ngân 13/07/2007 Nữ Kinh 10A5 8.7 Tốt Tốt

28 Nguyễn Tuyết Nhi 09/10/2007 Nữ Kinh 10A5 7.1 Đạt Tốt

29 Nguyễn Thị Ngọc Như 17/06/2007 Nữ Kinh 10A5 9.5 Tốt Tốt

30 Phan Thị Quỳnh Như 16/01/2007 Nữ Kinh 10A5 7.7 Khá Tốt

31 Trương Kim Oanh 03/03/2007 Nữ Kinh 10A5 9.5 Tốt Tốt

32 Nguyễn Huỳnh Phát 07/01/2007 Nam Kinh 10A5 9.6 Tốt Tốt

33 OU MƠ AS A RI 17/02/2007 Nam Chăm 10A5 7.6 Khá Tốt

34 ANAS SAMA SALEX 26/01/2007 Nam Chăm 10A5 8.0 Tốt Tốt

35 Huỳnh Hà Thiệu 16/01/2007 Nam Kinh 10A5 8.8 Tốt Tốt

36 Nguyễn Trường Thịnh 01/01/2007 Nam Kinh 10A5 9.3 Tốt Tốt

37 Nguyễn Kim Thoa 15/09/2007 Nữ Kinh 10A5 8.6 Tốt Tốt

38 Võ Nguyễn Anh Thy 15/07/2007 Nữ Kinh 10A5 8.2 Khá Tốt

39 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 29/01/2007 Nữ Kinh 10A5 8.9 Tốt Tốt

40 Huỳnh Quang Trí 11/08/2007 Nam Kinh 10A5 7.9 Khá Tốt

41 Nguyễn Cẩm Tú 15/12/2007 Nữ Kinh 10A5 7.2 Khá Tốt

42 Lê Phương Tùng 04/07/2007 Nam Kinh 10A5 8.5 Tốt Tốt

43 Nguyễn Thị Phương Uyên 28/06/2007 Nữ Kinh 10A5 9.5 Tốt Tốt

44 Huỳnh Lập Văn 28/10/2007 Nam Kinh 10A5 8.3 Tốt Tốt

45 Phạm Nguyễn Tường Vy 13/09/2007 Nữ Kinh 10A5 8.3 Tốt Tốt

Nữ: Dân tộc: 6

Hạnh kiểm

Tốt: 30 Tốt: 44

Khá: 13 Khá: 0

Đạt 2 Đạt 1

Trong đó:          Học lực Tân Châu, ngày       tháng  năm 2023

KT. HIỆU TRƯỞNG

Lê Giang Đông

SỞ GD & ĐT AN GIANG

TRƯỜNG THPT CHÂU PHONG

DANH SÁCH HỌC SINH

LỚP: 11A5    Năm học 2023 - 2024

GVCN:......................

Họ và tên

Danh sách có 43 học sinh 21



STT Ngày sinh
Giới

 tính

Dân

tộc
Lớp cũ

Điểm 

TBCN
Học lực Hạnh kiểm Ghi chú

1 Nguyễn Tiến Dũng 16/12/2007 Nam Kinh 10A4 8.9 Tốt Tốt

2 Quách Ngọc Thảo Duyên 01/05/2007 Nữ Kinh 10A4 6.8 Khá Khá

3 Huỳnh Hải Điền 09/06/2007 Nam Kinh 10A4 8.3 Tốt Tốt

4 Nguyễn Hoàng Gia Hân 30/08/2007 Nữ Kinh 10A4 7.3 Khá Tốt

5 Nguyễn Thị Kim Hoa 08/07/2006 Nữ Kinh 10A4 8.0 Tốt Tốt

6 Trần Gia Huy 11/10/2007 Nam Kinh 10A4 6.6 Đạt Khá

7 Lê Thanh Huyền 23/10/2007 Nữ Kinh 10A4 7.0 Khá Tốt

8 Trương Thị Loan Hương 11/09/2007 Nữ Kinh 10A4 6.8 Đạt Đạt

9 MOHAMAD JAMALIAH 06/05/2007 Nữ Chăm 10A4 8.4 Tốt Tốt

10 Nguyễn Hoàng Khang 14/04/2007 Nam Kinh 10A4 7.4 Khá Tốt

11 Lê Trần Đăng Khoa 06/04/2007 Nam Kinh 10A4 6.5 Đạt Tốt

12 Nguyễn Thị Kiều Loan 21/01/2007 Nữ Kinh 10A4 7.1 Khá Tốt

13 Nguyễn Thành Luân 14/12/2007 Nam Kinh 10A4 7.7 Khá Tốt

14 Bùi Đặng Thị Kim Ngân 28/09/2007 Nữ Kinh 10A4 8.0 Khá Tốt

15 Nguyễn Thị Thanh Ngân 23/07/2007 Nữ Kinh 10A4 8.8 Tốt Tốt

16 Đoàn Thị Mộng Ngọc 22/09/2007 Nữ Kinh 10A4 6.6 Đạt Tốt

17 Nguyễn Thị Bích Ngọc 18/10/2007 Nữ Kinh 10A4 7.3 Khá Tốt

18 Tô Thị Thúy Nhi 19/04/2007 Nữ Kinh 10A4 7.7 Khá Tốt

19 Nguyễn Khoa Kim Như 03/03/2007 Nữ Kinh 10A4 7.1 Khá Tốt

20 Hồ Thanh Nhựt 09/05/2007 Nam Kinh 10A4 7.1 Khá Tốt

21 Nguyễn Văn Phát 28/12/2007 Nam Kinh 10A4 6.8 Khá Tốt

22 Lâm Hoàng Phúc 05/09/2007 Nam Kinh 10A4 6.7 Khá Tốt

23 Lương Trọng Phúc 01/12/2006 Nam Kinh 10A4 6.0 Đạt Khá

24 Khúc Thị Hồng Quân 31/01/2007 Nữ Kinh 10A4 7.2 Khá Tốt

25 Nguyễn Hoàng Sang 18/08/2007 Nam Kinh 10A4 7.0 Khá Tốt

26 Lê Hoàng Tân 06/12/2007 Nam Kinh 10A4 8.8 Tốt Tốt

27 Lê Uyên Thanh 21/07/2007 Nữ Kinh 10A4 7.6 Khá Tốt

28 Nguyễn Thị Bích Thảo 13/03/2007 Nữ Kinh 10A4 5.7 Đạt Đạt

29 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 22/07/2007 Nữ Kinh 10A4 6.8 Đạt Khá

30 Trương Thanh Thi 05/01/2007 Nữ Kinh 10A4 8.2 Tốt Tốt

31 Nguyễn Thị Minh Thư 17/11/2007 Nữ Kinh 10A4 7.9 Khá Tốt

32 Huỳnh Phú Trung 14/02/2007 Nam Kinh 10A4 8.5 Tốt Tốt

33 Nguyễn Thị Tường 01/10/2007 Nữ Kinh 10A4 8.2 Tốt Tốt

34 Nguyễn Hồ Vũ 22/05/2007 Nam Kinh 10A4 8.8 Tốt Tốt

35 Nguyễn Thị Thúy Vy 13/03/2007 Nữ Kinh 10A4 6.4 Đạt Khá

36 Nguyễn Thị Tường Vy 15/08/2007 Nữ Kinh 10A4 9.3 Tốt Tốt

37 Nguyễn Tuấn Vỹ 15/06/2007 Nam Kinh 10A4 8.0 Khá Tốt

38 Trần Bảo Ý 01/11/2007 Nam Kinh 10A4 7.1 Khá Tốt

39 MOHAMED SA RO YA 14/08/2007 Nữ Chăm 10A4 6.3 Đạt Tốt

40 Đặng Thị Hải Yến 10/08/2007 Nữ Kinh 10A4 6.8 Khá Tốt

Nữ: Dân tộc: 2

Hạnh kiểm

Tốt: 11 Tốt: 33

Khá: 20 Khá: 5

Đạt 9 Đạt 2

Trong đó:          Học lực

DANH SÁCH HỌC SINH

LỚP:  11A4      Năm học 2023 - 2024

GVCN:......................

Họ và tên

Danh sách có 40 học sinh 24

Tân Châu, ngày       tháng  năm 2023

KT. HIỆU TRƯỞNG

Lê Giang Đông

SỞ GD & ĐT AN GIANG

TRƯỜNG THPT CHÂU PHONG



STT Ngày sinh
Giới

 tính

Dân 

tộc
Lớp cũ

Điểm 

TBCN
Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 Lê Duy Bằng 25/03/2007 Nam Kinh 10A3 8.0 Khá Tốt

2 Nguyễn Hoàng Bi 19/09/2007 Nam Kinh 10A3 8.3 Tốt Tốt

3 Nguyễn Thị Kiều Duyên 23/05/2007 Nữ Kinh 10A3 8.7 Tốt Tốt

4 Phạm Thị Trúc Giang 21/10/2007 Nữ Kinh 10A3 7.6 Khá Tốt

5 Nguyễn Thị Tú Hảo 30/03/2007 Nữ Kinh 10A3 7.9 Khá Tốt

6 Lương Chí Hiếu 18/05/2007 Nam Kinh 10A3 7.7 Khá Tốt

7 Trương Thị Ngọc Hoa 12/06/2007 Nữ Kinh 10A3 8.4 Tốt Tốt

8 Huỳnh Gia Hoà 25/11/2007 Nam Kinh 10A3 6.9 Khá Tốt

9 Quách Thanh Hóa 08/02/2007 Nam Kinh 10A3 8.5 Tốt Tốt

10 Nguyễn Thanh Hoài 06/05/2006 Nam Kinh 10A3 7.2 Khá Tốt

11 Nguyễn Thanh Hùng 07/06/2007 Nam Kinh 10A3 7.3 Khá Tốt

12 Nguyễn Vũ Khôi 14/07/2007 Nam Kinh 10A3 8.0 Khá Tốt

13 Nguyễn Văn Linh 12/02/2007 Nam Kinh 10A3 7.5 Khá Tốt

14 Đặng Yến Linh 10/10/2007 Nữ Kinh 10A3 7.8 Khá Tốt

15 Trần Vũ Luân 16/07/2007 Nam Kinh 10A3 6.4 Đạt Tốt

16 KHO RY SA NA LY 05/12/2007 Nữ Chăm 10A3 7.8 Khá Tốt

17 Nguyễn Thị MA RI ROH MAH 13/01/2007 Nữ Chăm 10A3 8.9 Tốt Tốt

18 Dương Thị Huyền My 10/12/2007 Nữ Kinh 10A3 9.4 Tốt Tốt

19 HA SA NAH 23/04/2007 Nữ Chăm 10A3 7.8 Khá Tốt

20 Lương Hoàng Nam 15/02/2007 Nam Kinh 10A3 8.9 Tốt Tốt

21 Trần Thành Nam 16/11/2007 Nam Kinh 10A3 7.8 Khá Tốt

22 Phan Thị Kim Ngân 26/06/2007 Nữ Kinh 10A3 6.8 Đạt Tốt

23 Trần Thị Bích Ngọc 11/12/2006 Nữ Kinh 10A3 8.5 Tốt Tốt

24 Hồ Thị Khánh Ngọc 15/04/2007 Nữ Kinh 10A3 8.9 Tốt Tốt

25 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 22/06/2007 Nữ Kinh 10A3 8.0 Khá Tốt

26 Lê Thị Hồng Như 28/09/2007 Nữ Kinh 10A3 6.8 Khá Tốt

27 Đặng Trần Khánh Như 13/03/2007 Nữ Kinh 10A3 8.3 Tốt Tốt

28 Trương Minh Nhựt 04/07/2007 Nam Kinh 10A3 7.1 Khá Tốt

29 Đào Thị Kiều Oanh 19/02/2007 Nữ Kinh 10A6 9.4 Tốt Tốt Chuyển đến từ 11A6

30 Trần Hoài Phát 08/10/2007 Nam Kinh 10A3 7.6 Khá Tốt

31 Lê Vĩnh Phú 05/12/2007 Nam Kinh 10A3 8.2 Tốt Tốt

32 Lê Thành Phúc 20/03/2007 Nam Kinh 10A3 7.0 Khá Tốt

33 Nguyễn Thành Phúc 12/10/2007 Nam Kinh 10A3 7.0 Khá Tốt

34 Nguyễn Thị Phương Thanh 15/10/2007 Nữ Kinh 10A3 6.7 Khá Tốt

35 Lâm Thị Hồng Thi 07/07/2007 Nữ Kinh 10A3 6.2 Đạt Tốt

36 Lê Văn Thiện 07/06/2007 Nam Kinh 10A3 7.0 Khá Tốt

37 Võ Nguyễn Lâm Thư 29/10/2007 Nữ Kinh 10A3 8.4 Tốt Tốt

38 Nguyễn Thanh Trí 24/09/2007 Nam Kinh 10A3 8.1 Tốt Tốt

39 Nguyễn Thị Lan Tường 14/06/2007 Nữ Kinh 10A3 9.3 Tốt Tốt

40 Thì Văn Hải Tường 07/05/2007 Nam Kinh 10A3 6.8 Đạt Tốt

41 Huỳnh Ngọc Vy 25/11/2007 Nữ Kinh 10A3 8.8 Tốt Tốt

42 Nguyễn Thị Kim Vy 25/10/2007 Nữ Kinh 10A3 8.9 Tốt Tốt

43 Nguyễn Thị Kim Yến 13/10/2007 Nữ Kinh 10A3 9.0 Tốt Tốt

Danh sách có 43 học sinh Nữ: Dân tộc: 4

Hạnh kiểm

Tốt: 18 Tốt: 42

Khá: 20 Khá: 0

Đạt 4 0

Trong đó:          Học lực Tân Châu, ngày       tháng 9 năm 2023

KT. HIỆU TRƯỞNG

Lê Giang Đông

SỞ GD & ĐT AN GIANG

TRƯỜNG THPT CHÂU PHONG

DANH SÁCH HỌC SINH

LỚP: 11A3     Năm học 2023 - 2024

GVCN:......................

Họ và tên

23

Đạt



STT Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp cũ
Điểm 

TBCN
Học lực Hạnh kiểm Ghi chú

1 Nguyễn Ngọc Băng Băng 22/10/2007 Nữ Kinh 10A2 9.1 Tốt Tốt

2 Võ Thị Cương 13/01/2007 Nữ Kinh 10A2 8.8 Tốt Tốt

3 Lê Thị Mỹ Duyên 18/01/2007 Nữ Kinh 10A2 6.1 Đạt Tốt

4 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 12/04/2007 Nữ Kinh 10A2 6.5 Khá Khá

5 Nguyễn Văn Dương 14/09/2007 Nam Kinh 10A2 6.2 Đạt Tốt

6 Nguyễn Thị Anh Đào 22/03/2007 Nữ Kinh 10A2 6.9 Khá Tốt

7 Nguyễn Khánh Đăng 06/04/2007 Nam Kinh 10A2 6.7 Đạt Tốt

8 Nguyễn Văn Phúc Hào 03/02/2007 Nam Kinh 10A2 6.7 Khá Tốt

9 Trần Thị Ngọc Hân 17/05/2007 Nữ Kinh 10A2 6.9 Khá Tốt

10 Hồ Phúc Hậu 29/08/2007 Nam Kinh 10A2 8 Khá Tốt

11 Võ Thị Kim Huệ 25/05/2007 Nữ Kinh 10A2 6.7 Đạt Tốt

12 Đoàn Quốc Huy 13/11/2007 Nam Kinh 10A2 8.2 Tốt Tốt

13 Trương Đan Huy 01/12/2007 Nam Kinh 10A2 8.1 Tốt Tốt

14 Nguyễn Ngọc Huyền 19/05/2007 Nữ Kinh 10A2 9.3 Tốt Tốt

15 Đinh Thị Như Huỳnh 16/12/2007 Nữ Kinh 10A2 7.1 Khá Tốt

16 Trần Văn Khánh 08/10/2007 Nam Kinh 10A2 7.7 Khá Tốt

17 Lý Trần Thảo Ly 18/06/2007 Nữ Kinh 10A2 8.2 Tốt Tốt

18 Trần Thị Tuyết Minh 19/04/2007 Nữ Kinh 10A2 8.2 Khá Tốt

19 AB DOL HA MID 10/03/2007 Nam Chăm 10A2 7.1 Khá Tốt

20 Lâm Thị Ngọc Mỹ 24/05/2005 Nữ Kinh 10A2 8.7 Tốt Tốt

21 Nguyễn Thị Huỳnh Nga 14/10/2007 Nữ Kinh 10A2 7.4 Khá Tốt

22 Hà Kim Ngân 27/03/2007 Nữ Kinh 10A2 7.8 Khá Tốt

23 Đoàn Thành Bảo Nguyên 10/08/2006 Nam Kinh 10A2 7.2 Khá Khá

24 Phan Thành Nguyên 02/09/2007 Nam Kinh 10A2 9.1 Tốt Tốt

25 Hồ Nguyễn Thảo Như 12/10/2007 Nữ Kinh 10A2 8.0 Khá Tốt

26 Ngô Thị Tuyết Như 16/04/2007 Nữ Kinh 10A2 8.8 Tốt Tốt

27 Trương Hoàng Phúc 28/05/2007 Nam Kinh 10A2 6.9 Khá Tốt

28 Huỳnh Minh Phụng 29/11/2007 Nam Kinh 10A2 7 Khá Tốt

29 ĐOROSẾT ROHANI 20/10/2007 Nữ Chăm 10A2 8.7 Tốt Tốt

30 Trần Ngọc Sơn 26/07/2007 Nam Kinh 10A2 7.2 Khá Tốt

31 Phan Thị Thảo Sương 29/11/2007 Nữ Kinh 10A2 7.8 Khá Tốt

32 Nguyễn Quốc Thái 27/05/2007 Nam Kinh 10A2 7.3 Khá Tốt

33 Phan Vĩnh Thịnh 18/04/2007 Nam Kinh 10A2 9.4 Tốt Tốt

34 Nguyễn Thị Kim Thoại 11/02/2007 Nữ Kinh 10A2 7 Khá Tốt

35 Ngô Thị Mỹ Thùy 15/06/2007 Nữ Kinh 10A2 7.2 Khá Tốt

36 NUR HA ZA TI 22/02/2007 Nữ Chăm 10A2 8.6 Tốt Tốt

37 Trần Minh Tiến 30/09/2007 Nam Kinh 10A2 8.7 Tốt Tốt

38 Trần Quốc Toàn 14/12/2007 Nam Kinh 10A2 7.6 Khá Tốt

39 Trần Tuấn Trọng 29/09/2007 Nam Kinh 10A2 8.1 Tốt Tốt

40 Đỗ Thái Thanh Tuyền 06/03/2007 Nữ Kinh 10A2 8.6 Tốt Tốt

41 Trần Bích Vân 02/01/2006 Nữ Kinh 10A2 6.1 Đạt Tốt

42 Nguyễn Ngọc Như Ý 18/12/2007 Nữ Kinh 10A2 7.6 Khá Tốt

43 MUHAMAD YAH YA 26/11/2007 Nam Chăm 10A2 7.3 Khá Tốt

Nữ: Dân tộc: 4

Hạnh kiểm

Tốt 15 Tốt: 41

Khá: 23 Khá: 2

Đạt 5 0

Trong đó:          Học lực Tân Châu, ngày       tháng  năm 2023

KT. HIỆU TRƯỞNG

Lê Giang Đông

SỞ GD & ĐT AN GIANG

TRƯỜNG THPT CHÂU PHONG

DANH SÁCH HỌC SINH

LỚP: 11A2     Năm học 2023 - 2024

GVCN:......................

Họ và tên

Danh sách có 43 học sinh 24

Đạt



STT Ngày sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc

Lớp 

cũ

Điểm 

TBCN
Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 Huỳnh Thái Chương 12/01/2007 Nam Kinh 10A1 7.7 Khá Tốt

2 Châu Kiều Duyên 02/10/2007 Nữ Kinh 10A1 8.2 Tốt Tốt

3 Dương Tấn Phú Điền 29/11/2007 Nam Kinh 10A1 8.0 Khá Tốt

4 Văn Thành Đô 25/02/2007 Nam Kinh 10A2 7.8 Khá Tốt Chuyển đến từ 11A2

5 AMIN SA NI GIAH 12/08/2007 Nữ Chăm 10A1 7.1 Khá Khá

6 Ngô Thị Bé Hạnh 07/10/2007 Nữ Kinh 10A1 8.3 Tốt Tốt

7 Trần Quốc Hào 23/05/2007 Nam Kinh 10A1 6.5 Đạt Tốt

8 Lê Công Hậu 14/04/2007 Nam Kinh 10A1 7.0 Đạt Khá

9 Nguyễn Hồng Huy 18/04/2007 Nam Kinh 10A1 5.6 Đạt Khá

10 Đỗ Quang Huy 02/11/2007 Nam Kinh 10A1 8.2 Khá Tốt

11 MO HA MACH FA IS 26/04/2007 Nam Chăm 10A1 8.1 Tốt Tốt

12 Nguyễn Trung Khang 29/07/2007 Nam Kinh 10A1 8.0 Khá Tốt

13 Phạm Quốc Kiệt 04/07/2007 Nam Kinh 10A1 6.8 Khá Tốt

14 Phan Thị Trúc Lài 24/10/2007 Nữ Kinh 10A1 6.5 Đạt Đạt

15 Phùng Thị Thùy Lâm 25/10/2007 Nữ Kinh 10A1 8.2 Tốt Tốt

16 Nguyễn Thị Mỹ Linh 16/06/2007 Nữ Kinh 10A1 8.7 Tốt Tốt

17 Trần Công Lý 19/04/2007 Nam Kinh 10A1 8.0 Khá Tốt

18 FA HI MAH 13/12/2007 Nữ Chăm 10A1 7.1 Khá Tốt

19 Đặng Ngọc Mai 14/07/2007 Nữ Kinh 10A1 7.3 Khá Tốt

20 Katharine Thùy Lê Meyer 28/12/2007 Nữ Kinh 10A1 8.4 Tốt Tốt

21 Nguyễn Thị Ngọc My 04/07/2007 Nữ Kinh 10A1 7.1 Khá Tốt

22 Lê Thị Thảo My 05/04/2007 Nữ Kinh 10A1 7.8 Khá Tốt

23 Nguyễn Thanh Nâng 20/11/2007 Nam Kinh 10A1 9.1 Tốt Tốt

24 Trần Nguyệt Nghi 15/11/2007 Nữ Chăm 10A1 8.2 Tốt Tốt

25 Trương Bích Ngọc 14/09/2007 Nữ Kinh 10A1 9.3 Tốt Tốt

26 Thái Quang Nhân 18/03/2007 Nam Kinh 10A1 6.5 Đạt Khá

27 Nguyễn Lê Thảo Nhi 13/08/2007 Nữ Kinh 10A1 6.7 Đạt Khá

28 Võ Thị Tuyết Như 12/03/2007 Nữ Kinh 10A1 7.4 Khá Tốt

29 Nguyễn Thị Bảo Oanh 20/06/2007 Nữ Kinh 10A1 7.2 Khá Khá

30 Nguyễn Trọng Phúc 14/04/2007 Nam Kinh 10A1 7.0 Khá Khá

31 Nguyễn Khánh Quân 10/05/2007 Nam Kinh 10A1 7.5 Khá Khá chuyển đi

32 Nguyễn Trúc Quỳnh 15/12/2007 Nữ Kinh 10A1 8.3 Tốt Tốt

33 JA MI LAH YOU SOH 28/04/2007 Nữ Chăm 10A1 7.7 Khá Tốt

34 Nguyễn Nhứt Thịnh 03/10/2007 Nam Kinh 10A1 9.2 Tốt Tốt

35 Trần Minh Thông 03/09/2007 Nam Kinh 10A1 7.8 Khá Khá

36 Lâm Văn Thuận 29/04/2007 Nam Kinh 10A1 6.8 Đạt Khá

37 Đoàn Thị Bích Trâm 04/10/2007 Nữ Kinh 10A2 8.4 Tốt Tốt Chuyển đến từ 11A2

38 Nguyễn Thị Huyền Trân 21/11/2006 Nữ Kinh 10A1 6.1 Đạt Tốt

39 Bùi Thị Tuyết Trang 07/04/2007 Nữ Kinh 10A1 8.6 Tốt Tốt

40 Nguyễn Thị Vàng 14/09/2007 Nữ Kinh 10A1 7.6 Khá Tốt

41 Huỳnh Thanh Vũ 10/04/2007 Nam Kinh 10A1 8.2 Tốt Tốt

42 Lê Thị Thảo Vy 15/10/2007 Nữ Kinh 10A1 8.1 Tốt Tốt

43 Dương Thị Xiếu 22/11/2007 Nữ Kinh 10A1 8.9 Tốt Tốt

44 Trần Kim Yến 24/10/2007 Nữ Kinh 10A1 6.9 Đạt Tốt

Nữ: Dân tộc: 5

Hạnh kiểm

Tốt: 15 Tốt: 31

Khá: 18 Khá: 10

Đạt 9 Đạt 1

Trong đó:          Học lực Tân Châu, ngày       tháng  năm 2023

KT. HIỆU TRƯỞNG

Lê Giang Đông

SỞ GD & ĐT AN GIANG

TRƯỜNG THPT CHÂU PHONG

DANH SÁCH HỌC SINH

LỚP: 11A1       Năm học 2023 - 2024

GVCN:......................

Họ và tên

Danh sách có 44 học sinh 24


